
Thứ Buổi Tiết 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 4A7 4A8 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán TA TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TA TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) Tập đọc Tập đọc Tập đọc TA-BME Tập đọc Tập đọc

3 Học vần Học vần Toán TA Học vần Học vần Học vần Học vần TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TA TV(đọc) TV(đọc) Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán TA-LLV Toán Toán Tập đọc TA-BME Toán

4 Toán TA TNXH Học vần TA-LLV TNXH TNXH TNXH TV(đọc) Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán TV(đọc) TV(đọc) TA Toán Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Toán Đạo đức MT Toán Toán TA-BME

5 TA-LLV HĐTV ÂN GDTC GDTC MT ÂN Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Toán Toán Toán Đạo đức Địa lý Địa lý TA TH CLB.TA-BM Địa lý TA TA TD Lịch sử Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

6 ÂN TA-LLV GDTC ÂN MT GDTC HĐTV Đạo đức HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TNXH TNXH HĐTN Đạo đức Đạo đức TH TNXH TA Đạo đức Địa lý TA TA CLB.TA-BM Địa lý Địa lý Lịch sử TD Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử

7 HĐTV GDTC TA-LLV MT ÂN ÂN GDTC TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TA HDH TH TNXH TNXH Đạo đức HDH Đạo đức TA HDH HDH Địa lý TA CLB.TA-BM HDH HDH HDH HDH Kĩ thuật HDH HDH

8 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH TA HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH CLB.TA-BM TA-LLV ÂN TD HDH TD TA

1 Học vần Học vần ÂN (TC) Học vần TA-BME Học vần Học vần TA-LLV TV(viết) MT TV(viết) TV(viết) TV(viết) TV(viết) TV(viết) TV(viết) GDTC TV(viết) TV(viết) TA TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC)TV(LTVC) LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

2 GDTC Học vần Học vần Học vần ÂN (TC) ÂN (TC) Học vần TV(viết) TA-LLV TV(viết) TA-BME Toán Toán Toán Toán Toán TA GDTC Toán TV(viết) TA Toán Toán Toán Toán Toán MT Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Học vần ÂN Học vần Toán Học vần Học vần ÂN (TC) MT Toán TA-LLV Toán TA-BME TV(N&N) GDTC TNXH TNXH TV(viết) TA GDTC Toán Toán TA TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) Toán TV(Viết) Kể chuyện Kể chuyệnKể chuyệnKể chuyệnKể chuyệnKể chuyện

4 Toán Toán Toán ÂN (TC) Học vần Toán Toán Toán ÂN Toán TV(N&N) TV(N&N) TA-BME HĐTV GDTC MT Toán Toán TA GDTC TV(Viết) TV(Viết) Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử TV(Viết) TA HDH TA-LLV HDH HDH HDH HDH

5 TNXH TNXH TNXH TNXH Toán Đạo đức Đạo đức TV(N&N) TV(N&N) ÂN TNXH TNXH TNXH Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệCLB.TA-LLCLB Toán TA.LLTA MT TA ÂN TH CLB.TA-BM TA TD TD TH HĐTV TD

6 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức HDH TNXH TNXH TNXH TV(N&N) HDH HDH HDH HĐTN TA HDH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTNCLB Toán TA.LLCLB.TA-LL ÂN GDTC MT TA CLB.TA-BM GDTC TD TA TH HĐTV TH ÂN

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HĐTN TA HDH HDH HDH HDH ÂN TH CLB.TA-LL ÂN GDTC CLB.TA-BM TA MT Toán TA TH TA TD TD HĐTV

8 TA HDH HĐTV ÂN GDTC CLB.TA-LLCLB.TA-BM GDTC GDTC TH TH Toán TA ÂN TA TA MT

1 TA-LLV Học vần Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Học vần TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TA-BME TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) CLB.TA-BM TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TA TV(đọc) MT TV(đọc) TA TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) Tập đọc Tập đọc Tập đọc TD Tập đọc Tập đọc

2 Tập viết TA-LLV Học vần Học vần Học vần Học vần TA-BME TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) GDTC TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) CLB.TA-BM TV(đọc) TV(đọc) MT TA TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) TA TV(đọc) TV(đọc) Toán Toán Toán Tập đọc Toán Toán

3 Học vần Học vần TA-LLV Học vần TA-BME Học vần GDTC Toán Toán Toán TV(đọc) Toán Toán TV(đọc) GDTC Toán TV(đọc) TV(đọc) CLB.TA-BM Toán TV(đọc) TV(đọc) TV(đọc) Toán TV(đọc) MT TA Toán TLV TLV TLV Toán TLV TLV

4 Học vần ÂN (TC) Học vần TA-LLV Học vần TA-BME Học vần HDH HDH HDH Toán HDH HDH Toán Toán GDTC Toán Toán Toán CLB.TA-BM TV(đọc) MT Toán Đạo đức Toán TV(đọc) Toán TA Khoa học TA Khoa học TLV TA TD

5 TNXH Tập viết TNXH HĐTN HĐTV HĐTN Tập viết TA-LLV GDTC ÂN (TC) ÂN GDTC MT TH HDH TA TA TNXH TNXH TNXH TA Toán HĐTN Địa lýCLB Toán TA.BMToán Lịch sử HĐTN Địa lý Khoa học Địa lý TH Khoa học Khoa học

6 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTV HĐTN HDH HĐTN ÂN TA-LLV GDTC MT ÂN GDTC TNXH TH TNXH TNXH HDH TA HDH Toán TA TA HDH HĐTNCLB Toán TA.BMHĐTN HDH Kĩ thuật HDH TH Khoa học Kĩ thuật Địa lý

7 HDH HDH HDH HDH HDH HĐTV HDH GDTC ÂN (TC) TA-LLV GDTC MT ÂN HĐNGCK HĐNGCK HDH HDH HĐNGCK HDH TA HDH HDH TH TA HDH HDH HDH TA HDH TH HDH Toán TA HDH HDH

8 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HĐTV TA MT GDTC GDTC HDH TH TA-LLV TA HDH Toán TA

1 Học vần MT Học vần GDTC Học vần Học vần Học vần ÂN (TC) TV(CT) TV(CT) TV(CT) TV(CT) TA-BME CLB.TA-LL TV (LT) TV (LT) HĐTV TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) TV(Viết) LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

2 MT Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần TV(CT) Toán Toán GDTC TA-BME TV(CT) TV (LT) CLB.TA-LL Toán TV (LT) Toán HĐTV Toán Toán ÂN Toán Toán Toán Toán GDTC Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Học vần Học vần MT Học vần Toán Toán TA-BME Toán GDTC TV(LT) Toán Toán HĐTV Toán Toán CLB.TA-LL Toán TA Toán HDH Khoa học Toán Khoa học Khoa học GDTC Khoa học Toán GDTC ÂN Chính tả Chính tả Chính tả TH Chính tả

4 Toán Toán Toán Toán GDTC TA-BME MT TV(LT) TV(LT) GDTC TV(LT) HĐTV Toán HDH HDH HDH HDH HDH HDH TA Công nghệ Khoa học Công nghệCông nghệ Khoa học GDTC Khoa học Khoa học Chính tả Địa lý TA-LLV Địa lý ÂN TH

5 GDTC Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Toán HDTV MT TNXH HDH ÂN (TC) TV(LT) TA ÂN CLB Toán TA.LL TA CLB Toán TA.BMGDTC TH CLB.TA-LLCông nghệHĐNGCK HĐTN TA HĐNGCK HĐNGCK Công nghệ Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Chính tả TA-BME

6 Kể chuyện HDH GDTC TNXH TNXH TNXH Kể chuyện HĐTN HĐTV HDH HDH TV(LT) Toán TACLB Toán TA.LL TA ÂN MT ÂN TA GDTC Lịch sử HĐNGCKCLB.TA-LL HDH TH TA HDH HĐNGCK Đạo đức Kĩ thuật Kĩ thuật TA-BME Khoa học Khoa học

7 HDH GDTC HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HĐTV Toán TA HDH HDH ÂN CLB Toán TA.LL TA GDTC MT ÂN TA HĐNGCKCLB.TA-LL HDH HĐNGCK HĐNGCK TH TA HDH HDH HDH HDH HĐNGCKTA-BME Kĩ thuật

8 GDTC ÂN GDTC MT HDH HDH CLB.TA-LL HDH HDH TA HĐTV HDH HDH HDH

1 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Toán TA Tập viết Tập viết GDTC TV(LT) Toán TA TV(LT) TV(LT) TV(LT) CLB.TA-LL TV (LT) TV (LT) CLB.TA-BM HĐTV TV (LT) TV (LT) TV(N&N) TV(N&N) TA TV(N&N) ÂN TV(N&N) TV(N&N) TV(N&N) TLV TLV TLV MT TLV TLV

2 Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Toán TA Học vần TV(LT) Toán TA TV(LT) Toán GDTC Toán TV (LT) CLB.TA-LL Toán TV (LT) CLB.TA-BM Toán Toán Toán GDTC TV(N&N) TA TV(N&N) Toán ÂN Toán Toán MT HĐTV TLV Toán Toán

3 Toán Toán Toán Toán TA Học vần Học vần Toán TA Toán Toán Toán HĐTV Toán GDTC TA Toán CLB.TA-LL Toán TV (LT) CLB.TA-BMHĐNGCK TH Toán GDTC Toán Toán Công nghệ Toán ÂN HĐNGCK Toán Toán Toán MT HĐNGCK

4 HDH Toán TA HĐTV Toán Toán Toán Toán TV(ĐMR) TV(ĐMR) TV(ĐMR) TV(ĐMR) Toán TA TV(ĐMR) Toán TA HĐNGCK HĐNGCK Toán TNXH CLB.TA-BM GDTC Lịch sử Toán GDTC Công nghệ Đạo đức Đạo đức Lịch sử MT HĐNGCK TA-LLV ÂN Địa lý TH

5 ÂN (TC) HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK GDTC HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK ÂN (TC) TV(ĐMR) HĐNGCK MT HDH TA TH HDH HĐNGCK HĐTV HĐTN HĐTN Đạo đức HDH Đạo đức HĐTN Công nghệ Đạo đức HDH HDH HĐNGCK TA HĐNGCK HDH

6 HĐNGCK HDH HDH HDH HDH HĐNGCK HDH HDH HDH HDH HĐNGCK HĐNGCK ÂN (TC) HDH MT HDH HDH TH HDH HDH HDH HDH HDH TA HDH HDH HDH HDH HĐTV HDH HDH HDH HDH TA

7 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Ghi chú: HDH: Hướng dẫn học TA ( LL): Tiếng Anh Language Link 
HDĐNGCK: Hoạt động ngoài giờ chính khóa TA (BM): Tiếng Anh Bình Minh
SHL: Sinh hoạt lớp TA (LL + BM): Tiếng Anh Language Link + Bình Minh

      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Học kì I - Áp dụng từ ngày 5/9/2023
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